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1 2121617282 Trần Sơn Anh 1/5/1997 24 6,5 7 71,5 Nội thành Hà Nội

2 1921613327 Nguyễn Hữu Cảnh 16/08/1995 27 7 7,5 91 TP. Vinh - Nghệ An

3 1921623526 Nguyễn Văn Cường 17/06/1995 30 7,5 8 112,5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

4 1921613412 Nguyễn Thành Đạt 13/10/1995 18 7 8,5 119 Minh Hóa - Quảng Bình

5 2121614364 Dương Thanh Duy 12/8/1996 21 7,5 7 142,5 Đông Hà - Quảng Trị

6 1921611988 Nguyễn Ghích 4/6/1995 24 6 7,5 66 TP Huế - TT Huế

7 2121619150 Trần Minh Hiền 25/04/1996 27 6,5 8 84,5 TP. Đà Nẵng

8 2221615480 Võ Văn Hiếu 20/04/1998 30 7 8,5 105 Tam Kỳ - Quảng Nam

9 23276112618 Nguyễn Duy Hiếu 1/10/1988 18 7,5 7 127,5 Nội thành Hà Nội

10 23276112619 Ngô Bảo Hòa 24/07/1993 21 7 7,5 133 TP. Vinh - Nghệ An

11 2021616151 Nguyễn Hoàng 30/06/1996 24 7,5 8 82,5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

12 23276112620 Lê Viết Hoàng 16/04/1994 27 6 8,5 78 Minh Hóa - Quảng Bình

13 2121624226 Phan Quang Huy 15/11/1997 30 6,5 7 97,5 Đông Hà - Quảng Trị

14 2121614373 Mai Đình Khoa 14/01/1993 18 7 7,5 119 TP Huế - TT Huế

15 1921612645 Võ Thanh Long 11/1/1995 21 7,5 8 142,5 TP. Đà Nẵng

16 2020614108 Phan Tuấn Long 28/02/1996 24 7 8,5 77 Tam Kỳ - Quảng Nam

17 2121616780 Phạm Xuân Long 14/09/1997 27 7,5 7 97,5 Nội thành Hà Nội

18 2121619633 Trần Mai Nhật 8/3/1997 30 6 7,5 90 TP. Vinh - Nghệ An

19 2021355482 Nguyễn Đăng Quang 21/08/1996 18 6,5 8 110,5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

20 2121618569 Nguyễn Nho Minh Quang 20/08/1997 21 7 8,5 133 Minh Hóa - Quảng Bình

21 2121616536 Bùi Minh Tài 19/07/1997 24 7,5 7 82,5 Đông Hà - Quảng Trị

22 2121628794 Nguyễn Ngọc Thành 5/10/1997 27 7 7,5 91 TP Huế - TT Huế

23 23276112623 Đỗ Phú Thuận 16/08/1987 30 7,5 8 112,5 TP. Đà Nẵng

24 2121616545 Nguyễn Anh Tuấn 26/10/1997 18 6 8,5 102 Tam Kỳ - Quảng Nam

25 1921613396 Võ Quốc Vĩ 10/3/1994 21 6,5 7 123,5 Nội thành Hà Nội

26 2121618778 Lê Viết Vinh 16/09/1997 24 7 7,5 77 TP. Vinh - Nghệ An

27 23276112625 Phạm Đức Vinh 25/04/1995 27 7,5 8 97,5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

28 23276112626 Nguyễn Ngọc Vinh 10/10/1991 30 7 8,5 105 Minh Hóa - Quảng Bình

29 18 7,5 7 127,5 Đông Hà - Quảng Trị

30 21 6 7,5 114 TP Huế - TT Huế
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